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CHỦ ĐỀ 4

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

       

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.   Cho hình lập phương   có cạnh bằng   gọi   là góc giữa đường thẳng

 và mặt phẳng  Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ, tính .

A.
 B. C. D. 
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Lời giải

Chọn C
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+ Từ  hệ trục tọa độ  với ,

+Ta thấy  và  nên suy ra mặt phẳng  có một vec tơ pháp tuyến

là .

+Đường thẳng có vectơ chỉ phương là  ta chọn 

+Ta có 

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông có độ dài đường chéo bằng  và  v

uông góc với mặt phẳng . Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và . Chọn hệ trục tọa

độ  như hình vẽ. Nếu  thì góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn B

Gọi .

Hình vuông  có độ dài đường chéo bằng  suy ra hình vuông đó có cạnh bằng .

Ta có .

Ta có .

Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Ta có , , , .
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Khi đó ; ; .

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến .

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến .

Suy ra .

Câu 3.   Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  và vuông góc

với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm cạnh  Tính tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng  và

 bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Sử dụng phương pháp tọa độ trong không gian

Gắn hình chóp vào hệ trục tọa độ Oxyz. ; 

Do M là trung điểm của SD nên 

. VTPT của (AMC) là: 

Câu 4.   Cho hình chóp  có  là hình vuông cạnh ,  và . Gọi  và

 lần lượt là trung điểm của , . Côsin của góc hợp bới hai mặt phẳng  và  là.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B
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Chọn hệ trục tọa độ  sao cho , , , .

, , . Khi đó , .

, .

Vectơ pháp tuyến của mp  là .

Vectơ pháp tuyến của mp  là .

Vậy côsin góc giữa 2 mặt phẳng và  là.

.

Câu 5. Cho hình chóp  có ba cạnh , ,  đôi một vuông góc và . Gọi

 là trung điểm cạnh . Góc tạo bởi hai vectơ  và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Cách 1:
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Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ.

Ta có: , , , , .

Khi đó ta có: ,

  .

Cách 2:

M

C

B

O

A

Ta có .

 và .

Do đó: .
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Câu 6. Cho hình chóp tứ giác đều   có  ,  . Gọi   là trọng tâm tam giác

. Góc giữa đường thẳng  với đường thẳng  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Gọi .

Tam giác  vuông : 

Gắn tọa độ như hình vẽ

, , , , , .

Vì  là trọng tâm tam giác  nên .

Ta có :  , .

Góc giữa đường thẳng  với đường thẳng  bằng:

.

Câu 7.   Cho hình hộp đứng  có đáy là hình thoi, tam giác  đều. Gọi  lần

lượt là trung điểm của  và , biết rằng . Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng  và mặt

đáy , khi đó  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
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* Chọn , đặt

, chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ ta có: , , , ,

, .

, , .

* Do . Ta có:

, .

* Do  là góc tạo bởi đường thẳng  và mặt đáy  nên ta có:

.

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  là tam giác đều và 

vuông góc với . Tính  với  là góc tạp bởi  và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C
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Chú ý: Ta có thể giải bài toán với cạnh hình vuông .

Gọi  lần lượt là trung điểm của . Vì  là tam giác đều và  vuông góc với

nên .

Xét hệ trục  có . Khi đó .

Suy ra .

Mặt phẳng  có véc tơ pháp tuyến .

Mặt phẳng  có véc tơ pháp tuyến .

Vậy .

Câu 9. Cho hình lập phương  có cạnh  a.  Góc giữa hai  mặt phẳng   và

 bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A
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Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho gốc tọa độ 

Khi đó: , , , ,

, , , .

Chọn  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Chọn  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Góc giữa hai mặt phẳng và là:

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác đều có đáy  là hình vuông cạnh , tâm . Gọi  và

 lần lượt là trung điểm của hai cạnh  và , biết . Khi đó giá trị sin của góc giữa đường

thẳng  và mặt phẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Gọi  hình chiếu của  lên , suy ra  là trung điểm của .

Khi đó .

Xét có: , .

Áp dụng định lý cosin ta có:

.

Xét  vuông tại nên .

Mà .

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:

Ta có: , , , , ,

, , .

Khi đó , , .

Vectơ pháp tuyến mặt phẳng : .

Suy ra .
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Câu 11. Cho hình lăng trụ  có  là tứ diện đều cạnh . Gọi ,  lần lượt là trung

điểm của  và . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Gọi  là trung điểm của . Chuẩn hóa và chọn hệ trục tọa độ sao cho ,

, , , , 

Ta có . Dễ thấy  có vtpt .

 là trung điểm ,  là trung điểm 

, 

  có vtpt 

Câu 12.   Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  và vuông góc

với mặt phẳng đáy. Gọi   là trung điểm cạnh  . Tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng  và

 bằng
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ sao cho , như hình vẽ:

Khi đó ta có:

, , , , , .

, , , .

 và .

Gọi ( ) là góc tạo bởi hai mặt phẳng và .

ta có 

         

2 2 2 2

2 2 2 2 22 2 2 2 2

2 . 4 .2

2 4 . 2

a a a a

a a a a a




   

.

Mà . Suy ra .

Câu 13.   Cho hình chóp  đáy là hình thang vuông tại  và , . Biết

. Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Tính sin góc giữa đường

thẳng  và mặt phẳng .
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A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Đặt không gian  với .

Ta có: .

 là vtpt của mặt phẳng .

.

Câu 14. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng , tâm . Gọi  và  lần lượt là trung

điểm của  và . Biết rằng góc giữa  và  bằng , côsin của góc giữa đường thẳng

 và mặt phẳng  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C
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z

y

x

H

N

M

O

D C

B

S

A

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Đặt .

. .  Mặt

phẳng  có véc tơ pháp tuyến .

.

, mặt phẳng  có véc tơ pháp tuyến là .

.

Câu 15. Cho hình chóp  có đáy hình vuông. Cho tam giác  vuông tại  và góc  bằng

. Mặt phẳng  vuông góc mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm . Tìm cosin góc tạo bởi

hai đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Chọn B

Trong , kẻ  tại . Ta có: .

Kẻ tia //  và chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ sau đây.

z

x

y N

M

C
B

A

D

S

H

Trong tam giác  vuông tại , .

Trong tam giác  vuông tại ,  và .

 .

, , .

Ta có: ,  .

Câu 16. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với mặt

phẳng đáy, . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm  trên các cạnh , .

Góc giữa mặt phẳng  và đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
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Ta có . Tương tự ta cũng có 

. Gọi  là góc giữa đường thẳng  và .

Chuẩn hóa và chọn hệ trục tọa độ sao cho , , , ,

, , . Do  nên  có vtpt 

.

Câu 17. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , ,  và 

vuông góc với đáy  . Tính  , với   là góc tạo bởi giữa đường thẳng   và mặt phẳng

.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

y

z

x

O

C

A
D

B

S
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Đặt hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Khi đó, ta có , , , .

Ta có , nên đường thẳng  có véc-tơ chỉ phương là .

Ta có ,  .

Như vậy, mặt phẳng có véc-tơ pháp tuyến là .

Do đó,  là góc tạo bởi giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì

.

Câu 18. Cho hình lăng trụ tam giác đều  có  và  Gọi  lần lượt là

trung điểm các cạnh  và  (tham khảo hình vẽ bên). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng

 và  bằng

P

N

M

C'

B' A'

C

B A

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D
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Gắn hệ trục tọa độ  như hình vẽ

nên 

Ta có vtpt của mp  là  và vtpt của mp  là 

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và mp

Câu 19. Cho hình lăng trụ đứng  có , góc , . Gọi ,  lầ

n lượt là trung điểm của  và . Số đo góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
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Gọi  là trung điểm , , .

Chọn hệ trục tọa độ , , , ,

, . Gọi  là góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng .

 có một vtpt 

 có một vtpt , từ đó .

Câu 20. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  và vuông góc

với mặt phẳng đáy. Gọi   là trung điểm cạnh . Tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng  và

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Chọn hệ trục tọa độ và chuẩn hóa cho  sao cho , , , 

Ta có  là trung điểm , .

, ,  có một vtpt 
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, ,  có một vtpt 

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và  thì 

Do  nên .

Câu 21. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , mặt bên  là tam giác đều và

nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Gọi   là trọng tâm của tam giác  và

 lần lượt là trung điểm của (tham khảo hình vẽ bên). Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng

 và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Khi đó

; ; ; ; 

suy ra ; ; 

Ta có mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là , mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là
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Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và , ta có

.

Câu 22. Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác cân với  và góc

 và cạnh bên . Gọi   là trung điểm của . Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng

 và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

 Gọi là trung điểm của . Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Ta có: ; .

 Giả sử  suy ra , , , , .

Ta có:  và 

· Gọi  là góc giữa  và . Suy ra: .
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 23. Cho hình lập phương  có tâm . Gọi  là tâm của hình vuông  và điểm

 thuộc đoạn  sao cho  (tham khảo hình vẽ). Tính sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng

 và .

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
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Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, cạnh hình lập phương là , ta được tọa độ các điểm như sau :

 và .

Khi đó  nên  .

Suy ra .

Câu 24.   Cho hình lăng trụ có đáy  là tam giác vuông tại , , . Hình

chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm  của , . Gọi  là góc giữa

hai đường thẳng  và . Tính .

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
 

 

H
  

A
  

C
  

B
  

A
  

B
  

C
  

x
  

y
  

z
  

O
  

D
  

Ta chọn hệ trục tọa độ  với  như hình vẽ, chọn  đơn vị, khi đó ta có tọa độ điểm

,  suy ra trung điểm của  là , vì  là hình chiếu của  nên suy 

ra tọa độ của . Ta tìm tọa độ , gọi tọa độ  khi đó ta có  nên tọa độ
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. Ta cũng có  và . Từ đó ta có

 .

Câu 25. Cho hình hộp chữ nhật  , có  góc giữa  và mặt phẳng

 bằng . Gọi là hình chiếu vuông góc của trên và  là hình chiếu vuông góc của

 trên  Tính góc giữa hai mặt phẳng  và .

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
 

Do  là hình hộp chữ nhật nên  là hình chiếu vuông góc của  trên

Ta có 

Kết hợp với giả thiết ta được  là hình vuông và có  là tâm.

Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên 

Ta có 

Ta chọn hệ trục tọa độ 
 
thỏa mãn  còn  theo thứ tự thuộc các tia  Khi 

đó ta có tọa độ các điểm lần lượt là:
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Mặt phẳng  là mặt phẳng  nên có VTPT là 

Ta có 

Mặt phẳng có VTPT là 

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và .

Ta có 

Câu 26. Cho hình lăng trụ đứng có . Gọi lần lượt là trung

điểm của và . Biết thể tích khối lăng trụ bằng . Gọi là góc giữa mặt phẳng

và mặt phẳng , tính . 

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
 

Lấy 
 là trung điểm của .

Ta có: vì .

Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Ta có .

.
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Ta có:  nên  có một vectơ pháp tuyến là .

Ta có , .

Gọi , .

Khi đó mặt phẳng  song song hoặc chứa giá của hai vectơ không cùng phương là  và  nên có

một vectơ pháp tuyến là .

Vậy .

Câu 27. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , , tam giác  và tam

giác  lần lượt vuông tại , . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . Tính côsin của góc

giữa hai mặt phẳng  và ,

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
 

Chọn hệ trục tọa độ sao cho , , , .

Ta có , , 

Do ,  

.

Ta có , , .
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 có 1 vtpt ,  có 1 vtpt .

Câu 28. Cho hình lăng trụ đứng   có đáy là  tam giác cân đỉnh  .  Biết   và

, cạnh bên . Gọi  là điểm thỏa mãn . Gọi  là góc tạo bởi hai mặt

phẳng  và , khi đó tính .

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
 

Gọi  là trung điểm .

Ta có:  và .

Theo đề bài:

.
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Coi .

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ với , , , ,

, .

Khi đó  có một véc-tơ pháp tuyến là .

Ta có: , .

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và .

Vậy .

Câu 29.   Cho khối tứ diện  có , , . Góc giữa đường

thẳng  và  bằng . Tính côsin góc giữa hai phẳng  và  .

Trả lời: ………………..

Lời giải

Đáp án:
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Dựng  khi đó  là đỉnh thứ tư của hình chữ nhật .

Góc giữa đường thẳng  và  là góc giữa đường thẳng  và  và bằng 

Xét tam giác  vuông tại : 

Gắn hệ tọa độ  vào hình chóp như hình vẽ.

Ta có:

; ; ; ; .

; ; ; .

Mặt phẳng  nhận véctơ  làm véctơ pháp tuyến.

Mặt phẳng  nhận véctơ  làm véctơ pháp tuyến.

Nên 
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